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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 
WRITING 1

1. Thông tin tổng quát
- Tên môn học: 
+ Tiếng Việt: Kỹ năng Viết Cấp độ 1
+ Tiếng Anh: Writing 1
- Mã số môn học: QTE220
- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
	|X| Kiến thức cơ bản
|_| Kiến thức chuyên ngành
|_| Môn học chuyên về kỹ năng chung
	|_| Kiến thức cơ sở ngành
|_| Kiến thức khác
|_| Môn học đồ án/luận văn tốt nghiệp


- Số tín chỉ: 01 (30 tiết)
+ Lý thuyết: 0 tín chỉ
+ Thực hành: 01 tín chỉ, 30 tiết
	- Môn học tiên quyết/Môn học trước: Không
	- Môn học song hành: Không

2. Mô tả môn học
Vị trí của môn học trong chương trình đào tạo: Học kỳ I – năm 1
Môn học Kỹ năng Viết Cấp độ 1 là học phần thuộc khối kiến thức cơ bản dành cho sinh viên ngành Quan hệ quốc tế; nhằm hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên từng bước viết các dạng đoạn văn khác nhau, bao gồm câu, cấu trúc của đoạn văn, từ vựng và ngữ pháp.

Trong khóa học này, sinh viên nâng cao sự thành thạo trong các kỹ năng viết cần thiết cho giao tiếp cá nhân, học tập và nghề nghiệp cơ bản. Sinh viên sử dụng các kỹ thuật viết theo quy trình để viết các đoạn văn đơn giản và thành thạo việc sử dụng các cấu trúc cơ bản của ngôn ngữ. 

3. Tài liệu học tập 
- Giáo trình: 
 [1] Folse, Muchmore-Vokoun & Solomon (2010), Great Writing 2 – Great Sentence for Great Paragraph. Australia: Heinle Cengage Learning
4. Mục tiêu môn học:

	 Mục tiêu
 (1)
	Mô tả mục tiêu
(2)
	CĐR của CTĐT
(X.x.x)
(3)
	TĐNL
(4)

	G1
Kiến thức
	Hướng dẫn người học trình bày, giải thích và ứng dụng được kiến thức viết đoạn văn
	PLO1.1
	1-3

	G2
Kỹ năng
	Hình thành và phát triển ở người học khả năng viết có hiệu quả đoạn văn và thực hiện có hiệu quả các kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao
	PLO3.1
	2-6

	G3
Thái độ
	Định hướng người học ý thức và hành động đúng, đảm bảo tính trung thực, tinh thần trách nhiệm; phát huy khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, giao tiếp thấu cảm trong môi trường đa văn hoá
	PLO2.1
	2-3



5. Chuẩn đầu ra môn học

	CĐR
(X.x)
(1)
	Mô tả CĐR
 (2)
	Mức độ giảng dạy
(I, T, U) 
(3)

	G1.1
	Viết những đoạn văn khác nhau với sự kết hợp những câu đơn, câu ghép và câu phức hợp
	T

	
	
	

	G2.1
	Tham gia thảo luận, tranh luận theo nhóm trên chủ đề học phần.
	I

	
	
	

	G3.1
	Áp dụng những kiến thức thành lập đoạn văn đã học trong các bài đọc hiểu cho vấn đề thực tế
	U


 
6. Đánh giá môn học

	Thành phần đánh giá (1)
	Bài đánh giá (Ax.x)
(2)
	CĐR môn học (G.x.x) (3)
	Tỷ lệ %
(4)

	A1. Đánh giá Giữa kỳ
	A1.1: Nhận diện lỗi câu
A1.2: Thực hành viết đoạn
	Vận dụng lý thuyết để viết đoạn văn.
	30%

	A2. Đánh giá Cuối kỳ
	A2.1: Thực hành viết đoạn
A2.2: Nhận diện lỗi sai trong đoạn văn và sửa lỗi sai trong đoạn văn đó
	Vận dụng lý thuyết để viết đoạn văn.
Phản biện quan điểm bằng cách sửa lại lỗi sai trong đoạn.
	70%

	
	
	
	



Tiêu chí đánh giá:

* Giữa kỳ
A.1.1 Nhận diện lỗi sai trong câu: Phát hiện lỗi sai trong câu cho sẵn. Các lỗi sai bao gồm: từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc câu. Mỗi lỗi sai tương ứng 0.25 điểm.

A.1.2 Viết đoạn văn (cá nhân)

Viết đoạn văn theo thể loại đã học về một trong 2 chủ đề trong các chủ đề cho sẵn liên quan đến các vấn đề xã hội.

	Tiêu chí
	Trọng số
	Không đạt yêu cầu
	Đạt yêu cầu
	Tốt
	Rất tốt
	Tổng điểm

	Hình thức:
- Trích dẫn, chống đạo văn
- Tính thẩm mỹ
- Chính tả, ngữ pháp
	30%
	Không trích dẫn, vi phạm nguyên tắc đạo văn, trình bày thiếu thẩm mỹ, quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp
	Ít trích dẫn, thẩm mỹ trong trình bày ở mức trung bình, còn rải rác một số lỗi chính tả, ngữ pháp
	Có trích dẫn nhưng chưa đầy đủ, trình bày tương đối hài hòa, đẹp mắt, ít lỗi chính tả, ngữ pháp
	Tuân thủ đầy đủ quy định về trích dẫn, chống đạo văn, trình bày thẩm mỹ, hài hòa, hiếm hoặc không có lỗi chính tả, ngữ pháp
	…/3.0

	Nội dung:
- Phát biểu luận điểm
- Phân tích luận điểm
- Ví dụ minh họa
- Kết luận
	70%
	-  Không có phát biểu luận điểm hoặc có nhưng không rõ ràng, không logic
- Không phân tích luận điểm hoặc có nhưng thiếu hợp lý và không thuyết phục
-  Không có ví dụ minh họa hoặc lấy ví dụ sai, lạc đề
- Thiếu phần kết luận hoặc kết luận lạc đề
	- Phát biểu được luận điểm
- Phân tích luận điểm nhưng chưa sâu
-  Có ví dụ minh họa đúng
- Có  phần kết luận phù hợp luận điểm đã trình bày
	- Phát biểu đúng luận điểm
- Phân tích luận điểm tương đối hợp lý
-  Có ví dụ minh họa phù hợp, dễ hiểu
- Có  phần kết luận tương đối tốt,phù hợp luận điểm đã trình bày
	- Phát biểu chuẩn xác luận điểm, rõ ràng, logic
- Phân tích luận điểm hợp lý, logic
- Có đầy đủ ví dụ minh họa phù hợp, dễ hiểu
- Có  phần kết luận rất tốt,phù hợp luận điểm đã trình bày
	…/7.0

	Tổng điểm
	
	0-4.5
	5.0-6.5
	7.0-8.5
	9.0-10
	…/10



* Cuối kỳ:

A.2.1 Viết đoạn văn (cá nhân)

Viết đoạn văn theo thể loại đã học về một trong 2 chủ đề trong các chủ đề cho sẵn liên quan đến các vấn đề xã hội.

	Tiêu chí
	Trọng số
	Không đạt yêu cầu
	Đạt yêu cầu
	Tốt
	Rất tốt
	Tổng điểm

	Hình thức:
- Trích dẫn, chống đạo văn
- Tính thẩm mỹ
- Chính tả, ngữ pháp
	30%
	Không trích dẫn, vi phạm nguyên tắc đạo văn, trình bày thiếu thẩm mỹ, quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp
	Ít trích dẫn, thẩm mỹ trong trình bày ở mức trung bình, còn rải rác một số lỗi chính tả, ngữ pháp
	Có trích dẫn nhưng chưa đầy đủ, trình bày tương đối hài hòa, đẹp mắt, ít lỗi chính tả, ngữ pháp
	Tuân thủ đầy đủ quy định về trích dẫn, chống đạo văn, trình bày thẩm mỹ, hài hòa, hiếm hoặc không có lỗi chính tả, ngữ pháp
	…/3.0

	Nội dung:
- Phát biểu luận điểm
- Phân tích luận điểm
- Ví dụ minh họa
- Kết luận
	70%
	-  Không có phát biểu luận điểm hoặc có nhưng không rõ ràng, không logic
- Không phân tích luận điểm hoặc có nhưng thiếu hợp lý và không thuyết phục
-  Không có ví dụ minh họa hoặc lấy ví dụ sai, lạc đề
- Thiếu phần kết luận hoặc kết luận lạc đề
	- Phát biểu được luận điểm
- Phân tích luận điểm nhưng chưa sâu
-  Có ví dụ minh họa đúng
- Có  phần kết luận phù hợp luận điểm đã trình bày
	- Phát biểu đúng luận điểm
- Phân tích luận điểm tương đối hợp lý
-  Có ví dụ minh họa phù hợp, dễ hiểu
- Có  phần kết luận tương đối tốt,phù hợp luận điểm đã trình bày
	- Phát biểu chuẩn xác luận điểm, rõ ràng, logic
- Phân tích luận điểm hợp lý, logic
- Có đầy đủ ví dụ minh họa phù hợp, dễ hiểu
- Có  phần kết luận rất tốt,phù hợp luận điểm đã trình bày
	…/7.0

	Tổng điểm
	
	0-4.5
	5.0-6.5
	7.0-8.5
	9.0-10
	…/10



A.2.2. Phát hiện lỗi sai và sửa lỗi sai trong đoạn văn: Đọc một đoạn văn cho sẵn, đồng thời tìm lỗi sai và sửa lỗi sai đó trong đoạn văn. Các lỗi sai bao gồm ngữ pháp và cấu trúc câu. Mỗi lỗi sai tương ứng 0.25 điểm, sửa đúng tương ứng 0.25 điểm.

	7. Kế hoạch giảng dạy chi tiết

Lý thuyết:

	Tuần
(1)
	Nội dung
(2)
	CĐR môn học
(3)
	Hoạt động dạy và học
(4)
	Bài đánh giá
(5)

	1
	Unit 1 Paragraphs
Unit 2 Developing ideas for writing a paragraph
	G1.1
G3.1
	-Giảng viên làm quen lớp học, giới thiệu đề cương, hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy – học theo đề cương chi tiết cho sinh viên, chia nhóm.
· Sinh viên đặt câu hỏi tương tác
· Giảng viên phản hồi, giải đáp
- Giảng viên trình bày nội dung bài học và đặt câu hỏi gợi mở
- Sinh viên nghe giảng, trả lời câu hỏi/ thảo luận làm rõ nội dung bài học tại lớp
- Sinh viên làm bài tập tại lớp
	

	2
	Unit 3 Topic sentences
Unit 4 Supporting and concluding sentences
	G1.1
G2.1
G3.1
	- Giảng viên trình bày nội dung bài học và đặt câu hỏi gợi mở
- Sinh viên nghe giảng, trả lời câu hỏi/ thảo luận làm rõ nội dung bài học tại lớp
- Sinh viên làm bài tập tại lớp
	

	3
	Unit 5 Paragraph review
Unit 6 Definition paragraphs
	G1.1

G3.1
	- Giảng viên trình bày nội dung bài học và đặt câu hỏi gợi mở
- Sinh viên nghe giảng, trả lời câu hỏi/ thảo luận làm rõ nội dung bài học tại lớp
- Sinh viên làm bài tập tại lớp
	

	4
	KIỂM TRA GIỮA KỲ
Unit 7 Process paragraphs
	
G1.1
	
	A1

	5
	Unit 8 Descriptive
Paragraphs
Unit 9 Opinion paragraphs
	G1.1


G3.1
	- Giảng viên trình bày nội dung bài học và đặt câu hỏi gợi mở
- Sinh viên nghe giảng, trả lời câu hỏi/ thảo luận làm rõ nội dung bài học tại lớp
- Sinh viên làm bài tập tại lớp
	

	6
	Unit 10 Narrative
 Paragraphs
Unit 11 Paragraph in an essay: Putting it all together
	G1.1

G3.1
	- Giảng viên trình bày nội dung bài học và đặt câu hỏi gợi mở
- Sinh viên nghe giảng, trả lời câu hỏi/ thảo luận làm rõ nội dung bài học tại lớp
- Sinh viên làm bài tập tại lớp
	

	KIỂM TRA CUỐI KỲ
	A2




Thực hành: Đã ghi trong phần lý thuyết

8. Quy định của môn học

Điểm danh là bắt buộc. Bởi vì đây là một lớp học xây dựng kỹ năng, bất kỳ sinh viên nào bỏ lỡ nhiều hơn hai (2) tiết học trong học kỳ sẽ bị trượt lớp. Khi có những vấn đề bất khả kháng buộc phải vắng mặt, sinh viên phải thông báo cho giảng viên phụ trách lớp học biết trước. Nếu bỏ lỡ một lớp học, sinh viên phải có trách nhiệm cập nhật bài học của ngày hôm đó, đồng thời có trách nhiệm hoàn thành tất cả các bài tập trên lớp và bài tập về nhà đã bỏ lỡ.

9. Phụ trách môn học
- Khoa Quan hệ quốc tế.
- Địa chỉ: Phòng A206 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 10-12 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 
- E-mail: qhqt@hcmussh.edu.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 02 năm 2021
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